
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẦM HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TTYT-KHNV 

V/v cung cấp danh sách đăng ký 

người hành nghề tại đơn vị 

Đầm Hà, ngày        tháng 10 năm 2023 

 

   

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà lập danh sách đăng ký người hành nghề tại 

đơn vị tính đến hết ngày 30/09/2023 như sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà kính đề nghị Sở Y tế quan tâm, cập nhật 

danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà trên 

Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT (B/c); 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Anh Quyến 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà 

2. Địa chỉ: phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

1 
Hoàng Đình 

Thành 

0002848/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại, Ung 

bướu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI - Giám đốc - 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

2 Lê Anh Quyến 
005190/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI - Phó Giám 

đốc 
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3 
Nguyễn Hải 

Bình 

0006772/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Tài chính - 

Kế toán 

4 
Đinh Thị Ngọc 

Tuyền 

003218/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

bộ phận Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ - Tài chính - 

Kế toán 

5 Đỗ Hải Quang 
0002493/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Phó trưởng 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

6 Lê Thị Hậu 
006358/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

7 
Đặng Thành 

Dũng 

0002492/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Đại học 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Trưởng 

phòng Điều dưỡng 
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8 Đặng Thị Thủy 
0002494/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Phó trưởng 

Phòng Điều dưỡng 

9 
Hoàng Trung 

Hiếu 

006405/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng Điều dưỡng 

10 
Nguyễn Tiến 

Dũng 

0004476/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng Điều dưỡng 

11 
Lương Thị 

Thúy 

0002517/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng Điều dưỡng 
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12 Hoàng Thị Sáu 
004812/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng Điều dưỡng 

13 Vi Văn Hợp 
0890/QNI-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược hình thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: Nhà thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Dược sĩ - Phó trưởng 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 

14 Y Hiệu 
1685/CCHN-D-

SYT-QNI 

Đủ điều kiện hành nghề 

dược với các vị trí hành 

nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của nhà thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Dược sĩ - Nhân viên 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 

15 
Ngô Thị Hồng 

Nhung 

1176/CCHN-D-

SYT-QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Dược sĩ - Nhân viên 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 

16 Phạm Thị Huệ 
0867/QNI-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược hình thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: Quầy 

thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Dược sĩ - Nhân viên 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 
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17 
Nguyễn Thị 

Hiếu 

1178/CCHN-D-

SYT-QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Dược sĩ - Nhân viên 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 

18 
Trần Thị Hải 

Yến 

0002514/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt và Nội 

khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI - Trưởng 

khoa Khám bệnh 

19 Lê Khắc Kiên 
0006773/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt (Trong phạm vi đào tạo 

Định hướng chuyên khoa). 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

khám bệnh 

20 
Dương Thị 

Thủy 

005185/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại tuyến huyện) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng Khoa 

khám bệnh 

21 
Nguyễn Trọng 

Cương 

004548/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh 
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22 Đào Văn Giáp 
0007016/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

23 
Hoàng Đức 

Tâm 

0007018/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

24 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

0007017/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

25 
Phạm Thị 

Trang 

006032/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 
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26 Trần Thị Lan 
0008643/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

27 
Ngô Quang 

Vinh 

006034/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

28 
Phạm Đức 

Thịnh 

0004486/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa (Không làm thủ thuật 

chuyên khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phụ trách Khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - Cấp cứu và chống 

độc  

29 Lâm Thị Hà 
0005781/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - Cấp cứu và chống 

độc  

30 
Phạm Thị 

Hoàn 

0002498/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Đại học 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

chống độc  
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31 Lê Văn Lân 
000368/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về gây mê hồi sức theo 

chỉ định của Bác sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Cấp 

cứu và chống độc  

32 Đỗ Thị Thoa 
006274/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

chống độc  

33 
Lương Văn 

Thanh Tuấn 

003220/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

chống độc  

34 
Đặng Thanh 

Hiệp 

005419/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

chống độc  

35 Lê Văn Chiến 
0006031/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

chống độc  
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07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

36 Dịp Tiến Phúc 
0005837/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phụ trách Khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai Mũi Họng 

37 Bùi Đức Anh 
0006716/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai Mũi Họng 

38 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

0006866/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai Mũi Họng 

39 
Nguyễn Đức 

Tuyến 

0004457/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa (Không làm thủ thuật 

chuyên khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai Mũi Họng 
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40 
Bùi Thị Kim 

Loan 

006129/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

41 
Lê Thị Thanh 

Huyền 

006394/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

42 Đinh Thị Hằng 
006357/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

43 
Ngô Xuân 

Chiếm 

006401/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 
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44 Tôn Thị Dư 
006036/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

45 Đỗ Hùng Sum 
0002503/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

46 
Chìu Quay 

Ngằn 

0002496/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Trưởng Khoa 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

47 
Hoàng Hà 

Khánh 

0006771/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng Khoa 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

48 Sẻn Thị Lý 
006030/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 
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49 Lê Văn Trọng 
0002499/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

50 Lê Chung Đức 
006305/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

51 Chu Thị Dung 
0002497/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

52 
Phạm Thị 

Trung Thu 

0002515/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

53 
Hoàng Thị 

Chiến 

0007731/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 
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54 Đinh Thị Thảo 
0004479/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi chức 

năng (Trong phạm vi đào 

tạo Định hướng chuyên 

khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng Khoa 

Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng 

55 
Trần Thị 

Tuyên 

0008395/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng 

56 
Đặng Văn 

Minh 

0004464/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 

năng 

57 
Hoàng Mạnh 

Thắng 

006037/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

58 Lê Văn Hợi 
006216/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 
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Bộ Nội vụ. 

59 
Phạm Thanh 

Tuấn 

000506/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ - Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng 

60 
Kim Hồng 

Nhung 

0008727/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng hạng IV theo 

chức danh qui định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

61 
Quy Thị 

Hường 

005186/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại tuyến huyện) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ  - Phụ trách Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

62 
Đinh Thị Hà 

Quyên 

0006931/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ  - Nhân viên Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 
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63 Hà Bích Nhung 
005420/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

64 
Đặng Thị 

Phương 

0002504/QNI-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

65 Trần Thị Xen 
0002507/QNI-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

66 
Phạm Thị 

Hạnh 

0002510/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung 

cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

67 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhài 

0002506/QNI-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
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68 Tô Thị Hiền 
005193/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Trưởng 

khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

69 
Lê Thị Hồng 

Nhung 

0007054/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

70 Vũ Minh Tâm 
006321/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

71 
Lâm Thị Thu 

Huyền 

005196/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ - Nhân viên khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

72 
Đinh Thị 

Giang 

0004478/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 
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07/10/2015 của liên bộ Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ 

73 
Phan Thanh 

Huyền 

0006096/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

74 
Nguyễn Giang 

Nam 

005195/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng 

75 
Nguyễn Văn 

Sùng 

005191/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại tuyến 

huyện).Thực hiện kỹ thuật 

chụp XQ và CT Scanner. 

Đọc và trả lời kết quả chụp 

XQ và CT Scanner 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó trưởng Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh  

76 
Nềnh Quốc 

Thắng 

0002505/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh  
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77 Lỷ Thị Mai 
0008416/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh  

78 Đinh Thị Hiền 
0008873/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

huyết học, vi sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh  

79 
Hoàng Văn 

Trung 

0004484/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm theo 

chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên 

bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh  

80 
Nguyễn Trung 

Hiếu 

0008871/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh  

81 
Đinh Hoàng 

Hải 

0002516/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh  
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82 Tô Thị Yến 
0007987/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh  
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